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GỢI Ý ĐÁP ÁN 

 

Câu 1: Chọn C. 

Để Mappi không lăn ra đất với điều kiện không xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 

→ 𝑓 > 1 (𝐻𝑧); 𝐹𝑚 ≤ 50 (𝑁) 

 

Câu 2: Chọn D. 

Khi vật đi về VTCB vật chuyển động nhanh dần 

 

Câu 3: Chọn A. 

Ta có: 𝑎 = −𝜔2𝑥 → 𝑏 = 𝜔2 → 𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋

√𝑏
 

 

Câu 4: Chọn D. 

Ta có: 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 

 

Câu 5: Chọn A. 

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

 

Câu 6: Chọn B. 

Ta có: 
𝑈1

𝑈2
=

𝑁1

𝑁2
→ 𝑈2 = 50 (𝑉) 

 

Câu 7: Chọn A. 

Ta có: 𝑍𝐶 = 100 (Ω) 

Dùng số phức: → 𝑖̅ =
𝑢

𝑍𝐶̅̅ ̅̅
= 1,2√2∠

2𝜋

3
→ 𝑖 = 1,2√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

2𝜋

3
) (A). 

 

Câu 8: Chọn D. 

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tổng trở của mạch giảm. 

 

Câu 9: Chọn B. 

Ta có: 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
=

∆𝑡

𝑁
→ 𝑙~

1

𝑁2 → 𝑙1: 𝑙2: 𝑙3 =
1

𝑁1
2 :

1

𝑁2
2 :

1

𝑁3
2 = 36: 81: 64 

 

Câu 10: Chọn A. 

Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. 

 

Câu 11: Chọn A. 

Ta có: 𝜆 =
𝑣

𝑓
;  𝑣𝐵 = 2𝑣𝐴 
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Câu 12: Chọn A. 

Ta có: 𝑓 =
𝜔

2𝜋
= 25 (𝐻𝑧);  𝑓 = 𝑛𝑝 → 𝑛 = 12,5. 

 

Câu 13: Chọn D. 

Ta có: 𝑊 = 𝑊đ + 𝑊𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

Câu 14: Chọn B. 

Trong dao động cưỡng bức, tần số của vật bằng tần số của lực cưỡng bức và có thể khác tần số riêng. 

 

Câu 15: Chọn A. 

Mạch điện chỉ chứa cuộn dây thuần cảm không cho dòng điện đi qua. 

 

Câu 16: Chọn C. 

Ta có: 𝑇 =
1

𝑓
=

1

98
;  ∆𝑡 = 980𝑇 

1T dòng điện đổi chiều 2 lần→ 980𝑇 = 1960 𝑙ầ𝑛 

 

Câu 17: Chọn D. 

Ta có : 𝐹 = −𝑘𝑥 = −𝑚𝜔2𝑥;  𝑡ạ𝑖 𝑡 = 0,5 (𝑠) → 𝑥 = −10 (𝑐𝑚) 

→ 𝐹 = −𝑚𝜔2𝑥 = 1 (𝑁) 

 

Câu 18: Chọn C. 

Ta có: 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
→ 𝑙 = 1 (𝑚) → 𝑇′ = 2𝜋√

𝑙+0,21

𝑔
= 2.2 (𝑠). 

 

Câu 19: Chọn C. 

Ta có: 𝜆 = 2 (𝑐𝑚) → 𝑣 = 𝜆𝑓 = 6 (𝑚/𝑠) 

 

Câu 20: Chọn D. 

Ta có: 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝜔2 = 𝑣𝑚𝑎𝑥𝜔 = 5𝜋2 (𝑚/𝑠2) 

 

Câu 21: Chọn D. 

Nhạc cụ khác nhau thì đồ thị dao động âm khác nhau. 

 

Câu 22: Chọn C. 

Xảy ra cộng hưởng→ 𝑍𝐿 = 𝑍𝐶 

Khi tần số giảm → 𝑍𝐿 < 𝑍𝐶 → u trễ pha hơn i 
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Câu 23: Chọn C. 

Ta có: 𝑡𝑎𝑛𝜑 = 𝑡𝑎𝑛 (−
𝜋

4
) =

𝑈𝐿−𝑈𝐶

𝑈𝑅
→ 𝑈𝐿 − 𝑈𝐶 = −100 (𝑉) 

→ 𝑈 = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2 = 100√2 (𝑉). 

 

Câu 24: Chọn B. 

Ta có: 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝛼0√𝑔𝑙  (m/s). 

 

Câu 25: Chọn B. 

Ta có: 3
𝑇

2
= 4 → 𝑇 =

8

3
 (𝑠) → 𝑓 = 0,375 (𝐻𝑧) 

TH1: Điểm ở vị trí bụng→ 𝑑 =
𝜆

2
= 2 → 𝜆 = 4 (𝑐𝑚) → 𝑣 = 𝜆𝑓 = 1,5 (𝑐𝑚/𝑠). 

TH2: Điểm ở vị trí hiệu dụng → 𝑑 =
𝜆

4
= 2 → 𝜆 = 8 (𝑐𝑚) → 𝑣 = 𝜆𝑓 = 3 (𝑐𝑚/𝑠). 

 

Câu 26: Chọn D. 

Ta thấy H và K cùng thuộc bó sóng lẻ→ hai điểm dao động cùng pha. 

 

Câu 27: Chọn D. 

Ta có: 𝑍𝐿 = 2𝑍𝐶 → 𝑢𝐿 = −2𝑢𝐶 = −40 (𝑉). 
→ 𝑢 = 𝑢𝑅 + 𝑢𝐿 + 𝑢𝐶 = 40 (𝑉) 

 

Câu 28: Chọn C. 

Ta có: 𝑍𝐿 = 100 (Ω); 𝑍𝐶 = 200 (Ω). 

Sử dụng số phức: 𝑖̅ =
𝑢̅

𝑍
= 1,1√2∠

5𝜋

12
→ 𝑖 = 1,1√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

5𝜋

12
) 

 

Câu 29: Chọn A. 

Ta có: 𝑣 =
2𝑆

𝑡
= 1505 (𝑚/𝑠). 

 

Câu 30: Chọn D. 

Ta có:𝑓1 = 𝑘
𝑣

2𝑙
;  𝑓2 = (𝑘 + 1)

𝑣

2𝑙
 → 𝑓2 − 𝑓1 =

𝑣

2𝑙
= 5 → 𝑣 = 𝜆𝑓 = 7,5(𝑚/𝑠) → 𝜆 = 0,375(𝑚) = 37,5 (𝑐𝑚) 

 

Câu 31: Chọn A. 

Ta có: 𝜆 = 6(𝑐𝑚); 𝑑 = 15 = 2,5𝜆 → M là cực tiểu thứ 3. 

 

Câu 32: Chọn A. 

Nhạc cụ có hai đầu cố định. 
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Câu 33: Chọn A. 

 Ta có: 𝐴𝑀 = √𝑎2 + 𝑎2 = 𝑎√2; 𝐴𝑁 = 𝑎 → 𝑑𝑚𝑖𝑛 =
𝜆

8
−

𝜆

12
=

𝜆

24
  

 

Câu 34: Chọn A. 

Ta có: 𝐻 =
𝑃′

𝑃
=

𝑃−∆𝑃

𝑃
= 1 −

𝑃𝑅

𝑈2𝑐𝑜𝑠2𝜑
 

→ 0,84 = 1 − 𝑃0. 𝐴;  0,75 = 1 − (𝑃0 + 10). 𝐴 → 𝑃0 ≈ 17,78 (𝑘𝑊). 

 

Câu 35: Chọn B.  

Ta có: 𝑥1 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡;: 𝑥2 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) → 𝑝 =  𝑥1. 𝑥2 =
𝐴2

2
[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝑐𝑜𝑠𝜑]  

Để 𝑝𝑚𝑎𝑥 ↔ 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝐴2 = 18,75 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔𝐴12 = 20𝜋√3 (𝑐𝑚/𝑠) 

 

Câu 36: Chọn A. 

Ta có: 𝑍𝐿 = 4𝑍𝐶 → 𝑢𝐿 = −4𝑢𝐶 → 𝑢𝐿 + 4𝑢𝐶 = 0 

Lại có: 𝑢𝐴𝑁 = 90∠60° = 𝑢𝐿 + 𝑢𝑥; 𝑢𝑀𝐵 = 120∠0° = 𝑢𝑐 + 𝑢𝑥 

→ 90∠60° + 480∠0° = 𝑢𝐿 + 𝑢𝑥 + 4𝑢𝑐 + 4𝑢𝑥 = 5𝑢𝑥 → 𝑢𝑥 ≈ 106,15 (𝑉)  

 

Câu 37: Chọn C. 

Ta có: 𝐼 =
𝑃

4𝜋𝑟2 → 𝐼~
1

𝑟2 →
𝐼1

𝐼2
=

𝑟2
2

𝑟1
2 

Lại có: 
𝛼

360
=

𝑅

2𝜋𝑅
→ 𝛼 ≈ 57,3° → 𝛽 = 28,65° 

→
𝑂𝑀

𝑂𝐼
=

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

→
𝐼1

𝐼2
=

𝑟2
2

𝑟1
2 =

𝑂𝑀2

𝑂𝐼2
= 3 

 

Câu 38: Chọn B.  

Ta có: 𝐴 = 6(𝑐𝑚). 

Xét tại vị trí biên dương: |𝐹đℎ|. |𝐹| = 𝑘∆𝑙. 𝑘|𝑥| = 0,6 = 𝑘2.
10

100
.

6

100
→ 𝑘 = 10 (𝑁/𝑚). 

∆𝑙0 =
𝑚𝑔

𝑘
→ 𝑚 = 0,04 (𝑘𝑔) = 40 (𝑔). 
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Câu 39: Chọn A. 

+, Ta có:  𝑥1 = 𝐴 − 𝑠1 ;  𝑊𝑡1 = 2 (𝐽);  2𝑠2 − 𝑠1 = 5𝐴 → 𝑠2 =
5𝐴+𝑠1

2
 

Mà 0 < 𝑠1 < 𝐴 → 2,5𝐴 < 𝑠2 < 3𝐴. 

+, 𝑥2 = 𝑠2 − 3𝐴; 𝑥1 = 𝐴 − 𝑠1 = 𝐴 − 2𝑠2 + 5𝐴 = 6𝐴 − 2𝑠2 → 𝑥1 = −2𝑥2 

→ 𝑊𝑡1 = 4𝑊𝑡2 → 𝑊𝑡2 = 0,5 (𝐽), 𝑊đ2 = 4 (𝐽) → 𝑊 = 𝑊𝑡2 + 𝑊đ2 = 4,5 (𝐽) 

 

Câu 40: Chọn C. 

Ta có:  

14 = 𝑀𝑁 = 𝑀𝐴 − 𝑁𝐴 = (
𝑘𝜆

2
−

𝑙2

2𝑘𝜆
) − (

(𝑘 − 1)𝜆

2
−

𝑙2

2(𝑘 − 1)𝜆
) 

8 = 𝑁𝑃 = 𝑁𝐴 − 𝑃𝐴 = (
(𝑘 − 1)𝜆

2
−

𝑙2

2(𝑘 − 1)𝜆
) − (

(𝑘 − 2)𝜆

2
−

𝑙2

2(𝑘 − 2)𝜆
) 

→ 14 =
𝜆

2
+

𝑙2

2𝜆
(

1

𝑘 − 1
−

1

𝑘
) → 𝜆 = 4; 8 =

𝜆

2
+

𝑙2

2𝜆
(

1

𝑘 − 2
−

1

𝑘 − 1
) → 𝜆 = 4  

 → 6 =
242

2𝜆
(

2

𝑘−1
−

1

𝑘
−

1

𝑘−2
) 𝑣ớ𝑖 𝑘 = −2 → 𝜆 = 4 ; 𝑘𝐴 = 6 (𝑡ℎ𝑜ả 𝑚ã𝑛 ) 
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